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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
· Tên tiếng việt: Hệ thống phân tán 
· Tên tiếng anh: Distributed Systems
Mã số học phần: 7080212
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần 
Số tiết học phần: 
Lý thuyết:  45   ; Bài tập: 0;   Thực hành: 0.; 
Thực tập:    0   ;   Đồ án:   0;    Tự học:      90 ;
2. Đơn vị quản lý học phần : Bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức 
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
	1. Vũ Lan Phương 
	0802-09

	2. Dương Chí Thiện
	0802-03


2.2. Bộ môn : Hệ thống thông tin và Tri thức   
2.3. Khoa: Công Nghệ Thông Tin
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
[bookmark: _GoBack]3.2. Môn học học trước: Cơ sở dữ liệu (7080207)
4. Mục tiêu của học phần 
· Giới thiệu các chức năng cơ bản của hệ thống phân tán
· Đưa ra những thách thức kỹ thuật chủ yếu trong thiết kế và thực thi hệ thống phân tán
· Giúp sinh viên đưa công nghệ hiện đại và cổ điển vào trong các hệ thống phân tán và phần mềm của họ
· Giúp sinh viên tìm hiểu hệ thống phân tán trong quá khứ và hiện tại
· Cung cấp kinh nghiệm trong việc sử dụng các thuật toán điển hình được dùng trong các hệ thống phân tán.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Hiểu được hệ phân tán là gì, tại sao phải thiết kế hệ thống phân tán và những đặc tính mong muốn của các hệ thống đó là gì?
4.1.2. Liệt kê các chức năng cơ bản của các hệ thống phân tán, mô tả các vấn đề gặp phải với các chức năng này, và đánh giá ưu, nhược điểm của chúng.
4.1.3. Nhận biết được tại sao các nguyên tắc được áp dụng trong các hệ thống phân tán hiện đại, giải thích được tại sao chúng ảnh hưởng đến thiết kế phần mềm và có khả năng xác định các tính năng và các quyết định thiết kế. 
4.1.4. Thiết kế một hệ phân tán đáp ứng được các thuộc tính của hệ thống phân tán chính (như khả năng mở rộng, tính trong suốt, v.v...), và nếu không thể thì giải thích được tại sao.
4.1.5. Xây dựng phần mềm hệ thống phân tán bằng cả hai cơ chế hệ điều hành cơ bản cũng như các phần mềm trung gian và ngôn ngữ cấp cao hơn.
4.2.  Kỹ năng 
4.2.1. Xây dựng phần mềm hệ thống phân tán

5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn Hệ thống phân tán giúp sinh viên hiểu được một hệ thống phân tán là một hệ thống máy tính bao gồm một số máy tính độc lập, được kết nối bởi một mạng, có thể làm việc cùng nhau để thực hiện một nhiệm vụ hoặc cung cấp một dịch vụ. Các ví dụ điển hình như: World Wide Web, điện toán đám mây, các hệ thống tệp được nối mạng, DNS và các siêu máy tính đa xử lý lớn.
Môn học này giúp sinh viên hiểu biết sâu hơn về các hệ thống phân tán. Đặc biệt, các nguyên tắc, kỹ thuật và thực hành liên quan đến việc thiết kế và thực hiện các hệ thống như vậy. Nội dung môn học có một cái nhìn theo hệ thống định hướng của các hệ thống phân tán, tập trung vào phần mềm cơ sở hạ tầng và cung cấp kinh nghiệm thực hành triển khai các hệ thống phân tán. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về các hệ thống phân tán
	4
	

	1.1
	Định nghĩa hệ thống phân tán 
	
	4.1.1

	1.2
	Kiến trúc phần cứng, phần mềm
	
	

	1.3
	Các mục tiêu cơ bản
	
	

	1.4
	Các nguyên tắc và mô hình chung cho các hệ thống phân tán
	
	

	Chương 2
	Kiến trúc hệ thống và truyền thông
	4
	

	2.1
	Các kiến trúc hệ thống 
	
	4.1.1

	2.2
	Tiến trình và kiến trúc máy chủ
	
	

	2.3
	Truyền thông trong một hệ thống phân tán
	
	

	2.4
	Truyền thông trừu tượng
	
	

	Chương 3
	Sao chép và nhất quán, bộ nhớ chia sẻ phân tán
	6
	

	3.1
	Sao chép 
	
	4.1.2
4.1.3
4.1.4

	3.2
	Nhất quán các mô hình và giao thức
	
	

	3.3
	Cập nhật lan truyền 
	
	

	3.4
	DSM (Distributed Shared Memory)
	
	

	3.5
	Các nghiên cứu điển hình
	
	

	3.6
	Các vấn đề thiết kế
	
	

	3.7
	Các vấn đề thực thi
	
	

	Chương 4
	Đồng bộ hóa và điều phối
	6
	

	4.1
	Các giải thuật phân tán
	
	4.1.2
4.1.3
4.1.4

	4.2
	Thời gian và đồng hồ
	
	

	4.3
	Trạng thái tổng quát
	
	

	4.4
	Điều khiển đồng thời
	
	

	4.5
	Giao dịch 
	
	

	4.6
	Sự lựa chọn
	
	

	4.7
	Đa hướng
	
	

	Chương 5
	Độ tin cậy và khả năng chịu lỗi
	4
	

	5.1
	Thất bại (Failure) 
	
	4.1.2
4.1.3
4.1.4

	5.2
	Truyền thông tin cậy
	
	

	5.3
	Quy trình khả năng phục hồi
	
	

	5.4
	Phục hồi
	
	

	Chương 6
	Đặt tên
	4
	

	6.1
	Các khái niệm cơ bản 
	
	4.1.2
4.1.3
4.1.4

	6.2
	Các dịch vụ đặt tên
	
	

	6.3
	Đặt tên dựa trên thuộc tính (các dịch vụ thư mục)
	
	

	6.4
	Bảng băm phân tán 
	
	

	Chương 7
	Hệ thống tệp phân tán
	4
	

	7.1
	Giới thiệu 
	
	4.1.2
4.1.3
4.1.4

	7.2
	NFS (Network File System)
	
	

	7.3
	AFS (Andrew File System) & Coda
	
	

	7.4
	GFS (Google File System)
	
	

	Chương 8
	Phần mềm trung gian, các đối tượng phân tán, công bố/đăng ký, SOA, các dịch vụ WEB
	8
	

	8.1
	Giới thiệu 
	
	4.1.2
4.1.3
4.1.4

	8.2
	Công bố/đăng ký phần mềm trung gian
	
	

	8.3
	Phần mềm trung gian Map-Reduce 
	
	

	8.4
	Phần mềm trung gian đối tượng phân tán
(Các đối tượng từ xa & CORBA; Các đối tượng chia sẻ phân tán & Globe)
	
	

	Chương 9
	An ninh
	4
	

	9.1
	Giới thiệu
	
	4.1.2
4.1.3
4.1.4

	9.2
	Truyền thông và giao thức an toàn 
	
	

	9.3
	Xác thực 
	
	

	9.4
	Cấp phép 
	
	

	10.2
	Lập trình tuần tự
	
	

	10.3
	Lập trình song song 
	
	



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn giải bài tập
- Giờ bài tập: 
· Học sinh nêu thắc mắc: những vấn đề lý thuyết chưa rõ và những bài tập không làm được hoặc làm được nhưng không tự tin.
· Giáo viên giải đáp những thắc mắc về lý thuyết; gợi ý để sinh viên có thể tự làm bài tập và gợi ý sát hơn nếu sinh viên chưa hiểu. Hướng dẫn cho sinh viên cách nhìn nhận, dự đoán về từng dạng bài tập để sinh viên có thể giải được các bài tập cùng dạng.

8 . Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%



9.2.  Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 

10.  Tài liệu học tập
	[1]. Nguyễn Xuân Anh, Các hệ thống phân tán, Nhà xuất bản Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, 2017 
[2]. Ngô Bá Hùng, Nguyễn Phú Trường, Giáo trình các hệ thống phân tán, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2012





11.  Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Tổng quan về các hệ thống phân tán
1.1. Định nghĩa hệ thống phân tán 
1.2. Kiến trúc phần cứng, phần mềm
1.3. Các mục tiêu cơ bản
1.4. Các nguyên tắc và mô hình chung cho các hệ thống phân tán
	6
	
	
	Đọc chương 1 tài liệu [1]; chương 1 tài liệu [2]

	2
	1.4. Các nguyên tắc và mô hình chung cho các hệ thống phân tán (tiếp)
Chương 2: Kiến trúc hệ thống và truyền thông
2.1. Các kiến trúc hệ thống 
2.2. Tiến trình và kiến trúc máy chủ
	6
	
	
	Đọc chương 1 tài liệu [1]; chương 2 tài liệu [2]

	3

	2.3. Truyền thông trong một hệ thống phân tán
2.4. Truyền thông trừu tượng
Chương 3: Sao chép và nhất quán, bộ nhớ chia sẻ phân tán
3.1. Sao chép 
	6
	
	
	Đọc chương 1, 8 tài liệu [1]; chương 2, 6 tài liệu [2]

	4
	3.2. Nhất quán các mô hình và giao thức
3.3. Cập nhật lan truyền 
3.4. DSM (Distributed Shared Memory)
	6
	
	
	Đọc chương 8 tài liệu [1]; chương 6 tài liệu [2]

	5
	3.5. Các nghiên cứu điển hình
3.6. Các vấn đề thiết kế
3.7. Các vấn đề thực thi 
Chương 4: Đồng bộ hóa và điều phối
4.1. Các giải thuật phân tán
	6
	
	
	Đọc chương 3,4,8 tài liệu [1]; chương 6 tài liệu [2]

	6
	4.2. Thời gian và đồng hồ
4.3. Trạng thái tổng quát
4.4. Điều khiển đồng thời
 
	6
	
	
	Đọc chương 3,4 tài liệu [1] 

	7
	4.5. Giao dịch 
4.6. Sự lựa chọn
4.7. Đa hướng 
Chương 5: Độ tin cậy và khả năng chịu lỗi
5.1. Thất bại (Failure) 

	6
	
	
	Đọc chương 3,4 tài liệu [1]; chương 7 tài liệu [2]

	8
	5.2. Truyền thông tin cậy
5.3. Quy trình khả năng phục hồi
5.4. Phục hồi

	6
	
	
	Đọc chương 7 tài liệu [1]

	9
	Chương 6: Đặt tên
6.1. Các khái niệm cơ bản 
6.2. Các dịch vụ đặt tên
6.3. Đặt tên dựa trên thuộc tính (các dịch vụ thư mục)
6.4. Bảng băm phân tán
	6
	
	
	Đọc chương 3 tài liệu [1]; chương 4 tài liệu [2] 

	10
	Chương 7: Hệ thống tệp phân tán
7.1. Giới thiệu 
7.2. NFS (Network File System)
7.3. AFS (Andrew File System) & Coda
7.4. GFS (Google File System)

	6
	
	
	Đọc chương 9 tài liệu [2]

	11,12,13
	7.4. GFS (Google File System) (tiếp)
Chương 8: Phần mềm trung gian, các đối tượng phân tán, công bố/đăng ký, SOA, các dịch vụ WEB
8.1. Giới thiệu 
8.2. Công bố/đăng ký phần mềm trung gian
8.3. Phần mềm trung gian Map-Reduce 
8.4. Phần mềm trung gian đối tượng phân tán
(Các đối tượng từ xa & CORBA; Các đối tượng chia sẻ phân tán & Globe)
	18
	
	
	Đọc chương 10 tài liệu [1]; 

	14
	Chương 9: An ninh
9.1. Giới thiệu
9.2. Truyền thông và giao thức an toàn 
9.3. Xác thực 
9.4. Cấp phép 

	6
	
	
	Đọc chương 9 tài liệu [1]; chương 8 tài liệu [2]

	
	Hà nội, ngày   tháng   năm  

	TRƯỞNG KHOA
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